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NĂM HỌC 2024-2025 

 
 

 

 

TT 

 

 

TÊN TBDH 

 

 

ĐVT 

 

SỐ 

LƯỢNG 

VÀO 

SỔ 

SỐ 

THIẾT 
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MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT 

     

1 Tranh TV 3 t1 bộ 4 4 Sử dụng được ở một số bài tập đọc của CT mới 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBCT cũ 

2 Tranh TV 3 t2 bộ 1 1 
 

Một số tranh sử dụng phù hợp CT mới 

3 Bộ đồ dùng toán GV 3 bộ 12 10 Sử dụng được ở một số bài CT mới 

 
4 

 
Bộ đồ dùng học sinh Toán 3 

 
bộ 

 
200 

 
200 

bảng nhân, chia, đồng hồ, hình 

tròn, đường tròn của CT mới 

 
MÔN ĐẠO ĐỨC 

    

1 Tranh đạo đức 3 bộ 4 3 Sử dụng được ở một số bài chương trình mới 

 
MÔN TNXH 

    

1 Tranh TNXH 3 bộ 0 0  

 
MÔN MỸ THUẬT 

    

1 Tranh mỹ thuật 3 bộ 0 0  

2 Tranh TT mỹ thuật 3 bộ 0 0  

3 Tranh các HS VN bộ 0 0  

4 Tranh các họa sỹ thế giới bộ 0 0  

 
MÔN ÂM NHẠC 

    

1 Tranh âm nhạc 3 bộ 0 0  

 
MÔN THỦ CÔNG 

    

1 Tranh thủ công 3 bộ 0 0  

 
MÔN THỂ DỤC 

    

1 Tranh thể dục 3 bộ 0 0  

 
MÔN TIẾNG ANH 

    

1 Flashcard lớp 3 bản national edition bộ 0 0  

2 Tranh flasll cards ilearn smat star 3 bộ 0  0  

3 Tranh family and friend grade 3 bộ 2 2 Sử dụng được ở một số bài chương trình 

mới 

4 Tranh family and friend grade 3 bộ 0 0  
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5 CD family and friend grade 3 bộ 3 3 Không phù hợp với chương trình mới 
 

6 Tranh family and friend grade 3 bộ 0 0 0 

7 CD family and friend 3 bộ 0 0  

8 CD itools family and friend 3 
 

0 0  

9 Tranh family and friend grade 3 bộ 0  0  

10 Tranh tường family and friend grade 3 bộ 1 0  

 


